PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN MÔN TỰ NHIÊN-XÃ HỘI

SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC 
( Mỗi tuần 02 tiết – Cả năm học 35 tuần: 70 tiết )
HỌC KÌ 1 (36 TIẾT)
	Chủ đề
	Tuần
	Tên bài
	Tiết

	1. Gia đình
	1
	Bài 1: Kể về gia đình
	2 tiết

	
	2
	Bài 2: Ngôi nhà của em
	2 tiết

	
	3
	Bài 3: Đồ dùng trong nhà
	2 tiết

	
	4
	Bài 4: An toàn khi sử dụng đồ dùng trong nhà
	2 tiết

	
	5
	Bài 5: Ôn tập chủ đề Gia đình
	2 tiết

	
	6
	Bài 5: Ôn tập chủ đề Gia đình 
	1 tiết 

	2. Trường học


	
	
	

	
	
	Bài 6: Lớp học của em (tiết 1)
	1 tiết

	
	7
	Bài 6: Lớp học của em (tiết 2+3)
	2 tiết

	
	8
	Bài 7: Cùng khám phá trường học (tiết 1+2)
	2 tiết

	
	9
	Bài 7: Cùng khám phá trường học (tiết 3)
	1 tiết

	
	
	Bài 8: Cùng vui ở trường (tiết 1)
	1 tiết

	
	10
	Bài 8: Cùng vui ở trường (tiết 2)
	1 tiết

	
	11
	Bài 9: Ôn tập chủ đề Trường học
	3 tiết

	3. Cộng đồng địa phương
	12
	Ôn tập giữa kì 1
	1 tiết


	
	
	Bài 10: Cùng khám phá quang cảnh xung quanh
	1 tiết

	
	13
	Bài 10: Cùng khám phá quang cảnh xung quanh
	1 tiết



	
	
	Bài 11: Con người nơi em sống
	1 tiết

	
	14
	Bài 11: Con người nơi em sống
	1 tiết

	
	
	Bài 12: Vui đón Tết
	1 tiết

	
	15
	Bài 12: Vui đón Tết
	1 tiết

	
	
	Bài 13: An toàn trên đường
	1 tiết

	
	16
	Bài 13: An toàn trên đường

	1 tiết

	
	
	Bài 14: Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương
	1 tiết

	
	17
	Bài 14: Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương
	2 tiết

	
	18
	Ôn tập cuối kì 1
	1 tiết

	
	
	Đánh giá cuối kì 1
	1 tiết


HỌC KÌ 2 (34 TIẾT)

	Chủ đề
	Tuần
	Tên bài
	Tiết

	4. Thực vật và động vật
	19
	Bài 15: Cây xung quanh em
	2 tiết

	
	20
	Bài 15: Cây xung quanh em 
	1 tiết

	
	
	Bài 16: Chăm sóc và bảo vệ cây trồng
	1 tiết

	
	21
	Bài 16: Chăm sóc và bảo vệ cây trồng 

	1 tiết


	
	
	Bài 17: Con vật quanh em
	1 tiết

	
	22
	Bài 17: Con vật quanh em
	2 tiết

	
	23
	Bài 18: Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi
	2 tiết

	
	24
	Bài 19: Ôn tập chủ đề Thực vật và Động vật
	2 tiết

	5. Con người và sức khỏe
	25
	Bài 20:  Cơ thể em
	2 tiết

	
	26
	Bài 20:  Cơ thể em
	1 tiết

	
	
	Bài 21: Các giác quan của cơ thể
	1 tiết

	
	27


	Bài 21: Các giác quan của cơ thể
	2 tiết

	
	28
	Bài 22: Ăn, uống hằng ngày
	2 tiết

	
	29
	Bài 23: Vận động và nghỉ ngơi
	2 tiết

	
	30
	Bài 24: Tự bảo vệ mình
	2 tiết

	
	31
	Bài 25: Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe
	2 tiết



	6. Trái đất và bầu trời
	32
	Bài 26: Cùng khám phá bầu trời

	 1 tiết


	
	
	Bài 26: Cùng khám phá bầu trời


	 1 tiết



	
	33
	Bài 26: Cùng khám phá bầu trời


	1 tiết

	
	
	Bài 27: Thời tiết luôn thay đổi
	1 tiết

	
	34
	Bài 27: Thời tiết luôn thay đổi
	2 tiết

	
	35
	Bài 28: Ôn tập chủ đề Trái đất và bầu trời
	1 tiết



	
	
	Ôn tập đánh giá cuối năm
	1 tiết


